	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2115/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 17 tháng 8 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2942/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2018 CỦA UBND TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;
Căn cứ Công văn số 68/HĐND-TH ngày 13/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 317/TTr-STC ngày 06/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.

(Kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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PL1 TỈNH


			ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ  CHUYÊN DÙNG


			 CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


			(Kèm theo Quyết định số: 2115/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8  năm 2020 của UBND tỉnh)


			TT			TÊN TÀI SẢN - ĐƠN VỊ			ĐƠN VỊ TÍNH			SỐ LƯỢNG			MỤC ĐÍCH TRANG BỊ/ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT


			CẤP TỈNH


			I			VĂN PHÒNG TỈNH ỦY


			1			Máy photocopy  			máy			2			Phục vụ công tác sao chụp tài liệu  tài liệu lưu trữ khối đảng.


															Máy có tính năng tốc độ sao chụp nhanh, dung lượng bộ nhớ cao, độ phân giải dpi, độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400%. Ít hao tốn điện năng.


			II			ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DN TỈNH									 


			1			Máy vi tính xách tay			máy			3			Phục vụ công tác tuyên truyền, các cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy khối.


			2			Máy photocopy 			máy			1			Máy có tính năng tốc độ sao chụp nhanh, dung lượng bộ nhớ 3GB trở  lên, độ phân giải dpi. Ít hao tốn điện năng.


			3			Hệ thống âm thanh ( Micro, loa+ amly + lọc tiếng)			HT			1			Trang bị Hội trường  trên 100 chỗ ngồi


			4			Máy chiếu có cường độ, độ phân giải , trình chiếu cao									Trang bị tại Hội trường  phục vụ cho nhiệm vụ triển khai hội nghị cơ sở. Máy chiếu  có cường độ sáng Ansi Lumen, độ phân giải từ XGA trở lên , Công nghệ: 3LCD


			III			VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


			1			Máy vi tính xách tay			Cái			3			Trang bị cho Đoàn giám sát, thư ký  tại các kỳ họp HĐND tỉnh . Máy  CPU Core I 5, Ram 8GB, Ổ cứng HDD1TB 5400rpm 


			IV			VĂN PHÒNG UBND TỈNH


			1			Máy tính bảng			cái			25			Trang bị tại Phòng họp UBND  cho các chức danh , thực hiện ứng dụng  công nhệ thông tin của cơ quan nhà nước tại tỉnh (Phần mềm họp UBND tỉnh không dây)


			2			Máy vi tính xách tay			Cái			3			Trang bị  cho  Phòng chuyên môn, thư ký  phục vụ các cuộc họp của UBND tỉnh


			3			Thiết bị xử lý tín hiệu + Bộ lọc tiếng + Am ly + Loa + Micro			HT			1			Trang bị hội trường có sức chứa từ 100 chỗ ngồi trở lên


			4			Hệ thống máy điều hòa ( máy điều hòa Trung tâm)			HT			3			Trang bị phòng họp , hội trường 


			5			Hệ thống làm lạnh, điều hòa nhiệt độ			HT			1			Trang bị  hội trường 


			6			Hệ thống phòng / chống cháy nổ phòng Server			HT			1			Trang bị phòng máy chủ để bảo vệ các thiết bị điện tử


			7			Hệ thống chống sét nguồn			HT			1			Trang bị chung  để bảo vệ các thiết bị điện, điện tử 


			8			Hệ thống lưu điện kết nối song song			HT			1			Trang bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tiêu chuẩn kỹ thuật theo nhu cầu trang bị


			9			Tủ mạng và thiết bị điều khiển			HT			1


			10			Hệ thống máy chủ			HT			1


			11			Chassic cho máy chủ phiến			bộ			1


			12			Máy chủ phiến cho ảo hóa			bộ			5			Trang bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tiêu chuẩn kỹ thuật theo nhu cầu trang bị


			13			Thiết bị định tuyến (Router cấp tỉnh)			bộ			2


			14			Thiết bị chuyển mạch lớp 3 (Core Switch)			bộ			2


			15			Thiết bị tường lửa và giám sát mạng			bộ			2


			16			Thiết bị kiểm soát kết nối tập trung			cái			1			Trang bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tiêu chuẩn kỹ thuật theo nhu cầu trang bị


			17			Thiết bị chuyển mạch lớp 2			cái			2


			18			Thiết bị chống spam email server Internet			cái			1


			19			Máy trạm ( máy vi tính bàn)			bộ			2


			20			Hệ điều hành Windows Server			bộ			1


			21			Thiết bị hiển thị			cái			2			Trang bị phòng họp trực tuyến


			V			SỞ TÀI CHÍNH


			1			Máy photocopy 			máy			1			Phục vụ công tác  đơn vị tồng hợp, sao chụp tài liệu báo cáo tài chính, ngân sách và đầu tư. Máy có tính năng tốc độ sao chụp nhanh, dung lượng bộ nhớ cao


			VI			SỞ XÂY DỰNG


			1			Máy vi tính 			máy			7			Cài đặt chạy ứng dụng phần mềm chuyên ngành, Chipset đồ họa


			2			Máy in A3			máy			1			Phục vụ in bản vẽ , sơ đồ quy hoạch .. Máy in công nghệ Lazer, tốc độ xử lý nhanh, giấy từ A4, A3; B4, B5


			VII			TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MÔI TRƯỜNG


			1			Máy Scan 			máy			1			Trang bị phục vụ cho việc Scan hồ sơ dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Máy Sxcan tự động 2 mặt tốc tộ quét hình ảnh nhanh.


			VIII			CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


			1			Máy vi tính xách tay 			máy			1			Phục vụ cho công tác Thanh tra, kiểm tra về môi trường


			2			Máy chiếu 			máy			1			Trang bị cho nhiệm vụ tuyên truyền cơ sở. Máy chiếu  có cường độ sáng Ansi Lumen, độ phân giải từ XGA trở lên , Công nghệ: 3LCD


			IX			SỞ CÔNG THƯƠNG


			1			Máy vi tính xách tay			máy			1			Trang bị cho Đoàn công tác Thanh tra chuyên ngành


			2			Máy chiếu  			máy			1			Trang bị cho nhiệm vụ tuyên truyền cơ sở. Máy chiếu  có cường độ sáng Ansi Lumen, độ phân giải từ XGA trở lên , Công nghệ: 3LCD


			3			Tủ  đông			cái			1			Trang bị để  lưu trữ mẫu thực phẩm phục vụ công tác xứ lý vi phạm HC


			X			SỞ NỘI VỤ


			1			Máy vi tính 			máy			1			Trang bị để cài đặt phần mềm kết nối với Bộ Nội vụ phục báo cáo nhanh


			2			Máy scan  màu			cái 			1			Trang bị  phục vụ cho công tác in địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính.


			3			Máy in A3			cái			1			  Máy in công nghệ Lazer, tốc độ xử lý nhanh, giấy từ A4, A3; B4, B5


			XI			TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ


			1			Máy  vi tính xách tay			máy			1			Trang bị máy cài đặt phầm mềm tra cứu Lưu trữ, tài liệu mật


			2			Máy in  			máy			1			Phục vụ cho công tác lưu trữ, in mã vạch


			3			Máy sever 			máy			1			Lưu trữ danh mục tài liệu toàn tỉnh


			XII			SỞ TƯ PHÁP


			1			Máy chiếu  			máy			1			Phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Máy chiếu  có cường độ sáng Ansi Lumen, độ phân giải từ XGA trở lên , Công nghệ: 3LCD


			2			Bộ lưu điện  máy sever			bộ			1			Trang bị  phòng máy chủ, dải công suất cao, Boot và Buck AVR ổn định điện áp


			XIII			TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI


			1			Máy vi tính xách tay			máy			4			Cài đặt phần mềm quản lý đối tượng theo quy định của ngành


			2			Âm thanh hội trường ( Loa + Micro + Amly)			bộ			1			Trang bị Hội trường, phục vụ sinh hoạt chung cho đối tượng, công  suất lớn


			3			Máy chụp X quang			cái			1			Phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị bệnh  đối tượng tại Trung tâm 


			XIV			TT NƯỚC SẠCH VÀ VMMT NÔNG THÔN


			1			Thiết bị dò tìm hao hụt nước dạng khuyếch đại âm thanh			cái			1			Máy móc chuyên  dùng  phục vụ công tác kiểm tra , khắc phục sửa chữa công trình nước


			2			Thiết bị đo độ đục			cái			5


			3			Thiết bị đo độ mặn			cái			10


			4			Máy tới kéo đường ống			cái			1			Phục vụ công tác sữa chữa công trình  nước sạch


			5			Máy chủ Dell Server R440			cái			1			Phục vụ công tác in hóa đơn điện tử 


			6			Máy bos in hóa đơn trực tiếp			cái			10			Trang  bị cho các trạm cấp nước


			XV			SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


			1			Máy chiếu  			cái			1			Trang bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, hội thảo có cường độ, độ phân giải, trình chiếu cao


			2			Tủ Rack Server			cái			1			Trang bị Phòng máy chủ


			3			Tủ bảo quản mẫu 			cái			1			Trang bị để bảo quản mẫu kin loại  (mẫu lấy tại các cửa hàng kinh doanh)


			XVI			TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHẠM HÙNG


			1			Hệ thống cầu truyền hình trực tiếp 			HT			1			Trang bị cho các lớp học tại Trường theo yêu cầu  của  Học viện hành chính


						Gồm: Bộ thiết bị Plycom Group;  thiết bị phát 									quốc gia về triển khai hạng mục kết nối hệ thống kết nối 63 điểm trường


						hình ảnh. Thiết bị âm thanh


			2			Hệ thống Camera giám sát									Trang bị tại các lớp học, tính năng kỷ thuật tùy vào nhu cầu sử dụng của nhà trường


			CẤP HUYỆN


			A			THÀNH PHỐ VĨNH LONG


			I			Phòng Giáo dục  Đào tạo


			1			Máy in A3			máy			1			Trang bị  phục vụ in bảng điểm. Máy in công nghệ Lazer, tốc độ xử lý nhanh, giấy từ A4, A3; B4, B5


			II			Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao TPVL


			1			Máy phát sóng FM (1000W)			máy			2			Máy phát phục vụ cho công tác thông tin, truyền thông


			2			Dàn trộn Mixer			bộ			1			Máy móc thiết bị âm thanh chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			3			Bộ mã hóa trung tâm điều khiển tắt mở từ xa 10 nhóm			bộ			1			Máy móc thiết bị âm thanh chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			4			Máy vi tính			máy			1			Máy móc, thiết bị  chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			5			Bộ camera kỷ thuật số 			bộ			2			Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			6			Tăng âm truyền thanh			bộ			1			Máy móc thiết bị âm thanh chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			7			Máy phát điện			máy			1			Máy móc thiết bị âm thanh chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			8			Đầu ghi phát hình			cái			1			Máy móc thiết bị âm thanh chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			9			Bàn trộn âm thanh 			bộ			1			Máy móc thiết bị âm thanh chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			B			THỊ XÃ BÌNH MINH


			I			Văn phòng UBND thị xã


			1			Máy vi tính xách tay			cái			3			Trang bị tại các Phòng họp UBND Thị xã


			2			Máy chiếu  có cường độ, độ phân giải , trình chiếu cao			máy			1			Trang bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, hội thảo


			3			Hệ thống Camera giám sát			HT			1			Trang bị tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Thị xã


			4			Máy điều hòa			HT			3			Trang bị cho Phòng họp, Hội trường , máy có công suất 


			5			Máy in  A3			cái			1			Máy in công nghệ Lazer, tốc độ xử lý nhanh, giấy từ A4, A3; B4, B5


			II			Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao thị xã


			1			Máy phát sóng FM 			máy			2			Máy móc thiết bị  chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			2			Máy quay phim 			bộ			1			Phục vụ cho công tác ghi hình tại địa phương


			3			Loa âm thanh các loại			cặp			13			Trang bị phục vụ hoạt động tổ chức ngoài trời


			4			Sân khấu di động			bộ			1			Trang bị phục vụ hoạt động tổ chức ngoài trời


			C			HUYỆN LONG HỒ


			I			Văn phòng huyện ủy


			1			Máy in A4  chuyên dùng			máy			2			Trang bị phục vụ cho công tác in bìa dùng loại giấy dầy


			2			Máy chiếu 			máy			1			Trang bị tại Hội trường  phục vụ cho nhiệm vụ triển khai hội nghị cơ sở. Máy chiếu  có cường độ sáng Ansi Lumen, độ phân giải từ XGA trở lên , Công nghệ: 3LCD


			3			Máy vi tính 			máy			2			Trang bị phục vụ cho công tác lưu trữ tài liệu mật theo quy định 


			II			Văn phòng UBND - HĐND huyện


			1			Máy vi tính 			máy			4			Trang bị phục vụ cho công tác lưu trữ tài liệu mật theo quy định 


			2			Hệ thống Camera giám sát			HT			1			Trang bị cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND huyện


			3			Hệ thống âm thanh  hội trường			HT			1			Trang bị cho Hội trường UBND huyện


			4			Máy chiếu			bộ			1			Trang bị tại Hội trường  phục vụ cho nhiệm vụ triển khai hội nghị cơ sở. Máy chiếu  có cường độ sáng Ansi Lumen, độ phân giải từ XGA trở lên , Công nghệ: 3LCD


			5			Máy in mã vạch			máy			1			Trang bị cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của  huyện


			6			Máy đọc mã vạch, thẻ từ			máy			1			Trang bị cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của huyện
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HUYEN


			Phụ lục II


			ĐỊNH MỨC MÁY MÓC THIẾT BỊ VĂN PHÒNg, MÁY MÓC, THIẾT BỊ DÙNG CHUNG


			MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN


			(Kèm theo Tờ trình số:             /TTr- STC, ngày       tháng           năm 2020 của Sở Tài chính)


			 			Định mức trang bị			ĐVT			Số lượng			Ghi chú


			A			THÀNH PHỐ VĨNH LONG


			I			Phòng Giáo dục  Đào tạo


			1			Máy móc, thiết bị phổ biến


			1.1			Máy photocopy  tốc độ cao			máy			1			Trang bị phục vụ công tác sao, in đề thi, điểm thi theo quy định của Bộ GD&ĐT


			2			Máy móc thiết bị chuyên dùng


			2.2			Máy in A3			máy			1			Trang bị  phục vụ in bảng điểm


			II			Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao TPVL


			1			Máy móc thiết bị chuyên dùng


			1.1			Máy phát sóng FM (1000W)			máy			2			Máy phát phục vụ cho công tác thông tin


			1.2			Dàn trộn Mixer			bô			1			Máy móc thiết bị âm thanh chuyên dùng phục vụ cho hoạt động  truyền thông, văn hóa


			1.3			Bộ mã hóa trung tâm điều khiển tắt mở từ xa 10 nhóm			bộ			1


			1.4			Bộ máy vi tính			bộ			1


			1.5			Bộ camera KTS			bộ			2


			1.6			Tăng âm truyền thanh			cái			1


			1.7			Máy phát điện			máy			1


			1.8			Đầu ghi phát 			cái			1


			1.9			Bàn trộn âm thanh 			cái			1


			B			THỊ XÃ BÌNH MINH


			I			Văn phòng UBND thị xã


			1			Máy móc, thiết bị phổ biến


			1.1			Máy tính xách tay			cái			3			Trang bị tại các Phòng họp UBND Thị xã


			2			Máy móc, thiết bị phục vụ HĐ chung


			2.1			Máy chiếu  có cường độ, độ phân giải , trình chiếu cao			máy			1			Trang bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, hội thảo


			2.2			Hệ thống Camera giám sát			HT			1			Trang bị tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Thị xã															 


			2.3			Máy điều hòa công suất cao			HT			3			Trang bị cho Phòng họp, Hội trường  UBND TX


			3			Máy móc thiết bị chuyên dùng


			3.1			Máy in  A3			cái			1			Trang bị phục vụ công tác in ấn báo cáo


			II			Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao thị xã


			1			Máy móc thiết bị chuyên dùng


			1.1			Máy phát sóng FM 			máy			2			Máy phát phục vụ cho công tác thông tin


			1.2			Máy quay phim (chân máy quay phim và pin dự phòng)			bộ			1			Phục vụ cho công tác ghi hình tại địa phương


			1.3			Loa âm thanh các loại			cặp			13


			1.4			Sân khấu di động			bộ			1			Trang bị phục vụ hoạt động ngoài trời


			C			HUYỆN LONG HỒ


			I			Văn phòng huyện ủy


			1			Máy móc, thiết bị phổ biến


			1.1			Máy in A4  chuyên dùng			máy			2			Trang bị phục vụ cho công tác in bìa loại giấy dầy


			2			Máy móc,  thiết bị phục vụ HĐ chung


			2.1			Máy chiếu  ( chân + màn chiếu)			bộ			1			Trang bị Hội trường phục vụ công tác Hội thảo


			2.2			Máy vi tính 			máy			2			Trang bị lưu trữ tài liệu mật theo quy định 


			II			Văn phòng UBND - HĐND huyện


			1			Máy móc, thiết bị phổ biến


			1.1			Máy vi tính 			máy			4			 Lưu trữ tài liệu bảo mật


			2			Máy móc,  thiết bị phục vụ HĐ chung


			2.1			Hệ thống Camera giám sát			HT			1			Trang bị cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND huyện


			2.2			Hệ thống âm thanh  hội trường			HT			1			Trang bị cho Hội trường UBND huyện


			2.3			Máy chiếu			bộ			1			Trang bị Hội trường phục vụ công tác Hội thảo


			3			Máy móc, thiết bị chuyên dùng


			3.1			Máy in mã vạch			máy			1			Trang bị cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND huyện


			3.2			Máy đọc mã vạch, thẻ từ			máy			1			Trang bị cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND huyện











						 




































































































































































































































































































































































Sheet1


			BẢNG TỔNG HỢP





									Số lượng


			TT			Định mức trang bị			Ngành tỉnh			Huyện, TX,TP			Ghi chú


			1			Máy móc, thiết bị phổ biến			53			10			Đơn giá trang bị vượt trên 20%  đơn giá trang bị tại QĐ số 50/2017QĐ-TTg


			2			Máy móc, thiết bị  PVHĐ chung			51			11			Trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của CQ,TC,ĐV


			3			Máy móc thiết bị chuyên dùng			64			31			Máy móc, thiết bị có yêu cầu vê tính năng, dung lượng câu hình cao


						TỔNG CỘNG			168			52
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